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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức,  

viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn  

và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2023 

trên địa bàn thành phố Thủ Đức 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-HĐPH ngày 20/4/2023 của Hội đồng phối 

hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Đề án 

“Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội 

dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra 

tấn” năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 10/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Thủ Đức về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ 

sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành 

phố Thủ Đức năm 2023, 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Thủ Đức xây 

dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công 

chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp 

luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2023 trên địa bàn thành phố Thủ 

Đức với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại Quyết định số 

65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên 

truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung 

của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” (sau 

đây gọi là Đề án); Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 14/02/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra 

tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục 

con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn. 

- Tiếp tục phổ biến những nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và 

các quy định có liên quan về phòng, chống tra tấn tới cán bộ, công chức, viên 

chức và Nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm 
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nâng cao nhận thức, hiểu biết; giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và 

chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra 

tấn. 

2. Yêu cầu 

- Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung tại Quyết định số 65/QĐ-TTg 

ngày 12/01/2018, Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 14/02/2023, yêu cầu thực tiễn, 

bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng của 

Đề án, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả. 

- Kết hợp các hoạt động của Đề án với việc thực hiện các chương trình, đề 

án, kế hoạch khác của Thành phố, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ 

Đức để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHỔ BIẾN 

1. Phạm vi, đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên 

địa bàn thành phố Thủ Đức. 

2. Nội dung: 

a) Nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn; các văn bản về việc phê 

chuẩn, triển khai thực hiện Công ước; 

b) Quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, bao gồm: 

- Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định 

của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhất là các quyền, 

nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn; 

- Các quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của Bộ 

luật Tố tụng hình sự năm 2015; 

- Các tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự liên quan đến các 

hành vi tra tấn;  

- Các quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà 

nước, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để bảo đảm thực hiện tốt hơn các quyền con 

người và phù hợp với yêu cầu của Công ước chống tra tấn; 

- Nội dung cơ bản của Luật Thi hành án hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, 

tạm giam, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Tổ chức Viện kiểm sát 

nhân dân, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Xử lý vi phạm hành chính, các 

quy định pháp luật về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức bảo đảm tôn 

trọng quyền con người khi thi hành công vụ liên quan đến phòng, chống tra tấn; 

- Các quy định pháp luật về bạo lực tại nơi làm việc, bạo lực giới, bạo lực 

gia đình, bạo lực với trẻ em và các đối tượng yếu thế phù hợp với Điều 16 của 

Công ước chống tra tấn; 
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c) Các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, 

người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được áp dụng trong quá trình tố tụng theo 

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các quy định có liên quan; 

d) Tình hình phòng ngừa, đấu tranh, xử lý của các cơ quan nhà nước đối 

với hành vi tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo; vô nhân đạo, hạ nhục con người. 

3. Hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến 

Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 34 phường chủ động lựa chọn hình 

thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, tình hình 

của cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Trong đó, tập 

trung vào các hình thức như: tuyên truyền, phổ biến trực tiếp; tổ chức hội nghị, 

hội thảo, thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, xử lý 

vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của 

công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua 

hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, khai thác tủ sách pháp luật, tìm 

hiểu pháp luật về phòng, chống tra tấn... 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ  

1. Cập nhật, biên soạn, phát hành và đăng tải tài liệu 

a) Nội dung hoạt động: Cập nhật (nếu có), biên soạn, biên tập, phát hành và 

đăng tải trên cổng thông tin điện tử (https://tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn), 

Cổng thông tin điện tử thành phố Thủ Đức các tài liệu mới có nội dung liên quan 

tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp 

luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn để các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 

34 phường tham khảo, sử dụng làm tài liệu tìm hiểu, tuyên truyền pháp luật. 

b) Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp. 

c) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 34 phường.  

d) Thời gian thực hiện: Cả năm. 

2. Thông tin về tình hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật và việc thực 

hiện các nội dung tại mục 2 phần II của Kế hoạch này trên các Trang/Cổng 

thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng 

a) Nội dung hoạt động: các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 34 phường 

kịp thời gửi thông tin về tình hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật và việc thực 

hiện các nội dung tại mục 2 phần II của Kế hoạch này đến Ủy ban nhân dân 

thành phố Thủ Đức (thông qua Phòng Tư pháp địa chỉ email 

ptp.tpthuduc@tphcm.gov.vn) để đăng tải trên Cổng thông tin tuyên truyền pháp 

luật Thành phố Hồ Chí Minh (https://tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn)  và 

Cổng thông tin điện tử thành phố Thủ Đức (website.tpthuduc) 

b) Cơ quan thực hiện: các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 34 phường. 

c) Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và thông tin, Bản 

tin thành phố Thủ Đức. 

d) Thời gian thực hiện: Cả năm. 

https://tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn/
mailto:ptp.tpthuduc@tphcm.gov.vn
https://tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn/
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3. Tiếp tục tổ chức quán triệt, giới thiệu, phổ biến nội dung Công ước 

quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho đội ngũ báo cáo 

viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân 

dân 

a) Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 34 phường: Tổ chức bồi dưỡng, 

tập huấn, quán triệt pháp luật về phòng, chống tra tấn cho đội ngũ báo cáo viên, 

tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý 

(có thể lồng ghép việc bồi dưỡng trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng 

năm đối với cán bộ, công chức, viên chức) hoặc cấp phát tài liệu cho đội ngũ 

báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi 

quản lý để tự nghiên cứu, tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật; tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tra tấn đến Nhân dân thông qua 

những hình thức phù hợp và hiệu quả. 

b) Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo 

viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên 

chức và Nhân dân trên địa bàn bằng hình thức phù hợp, hiệu quả; có thể lồng 

ghép với việc phổ biến pháp luật cho đối tượng đặc thù (người đang chấp hành 

hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở 

giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện, người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục 

tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo). 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

4. Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án bằng hình thức phù hợp 

a) Nội dung hoạt động: Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án theo hướng dẫn của 

Sở Tư pháp bằng hình thức phù hợp. 

b) Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp. 

c) Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 34 phường.  

d) Thời gian thực hiện: Quý IV/2023 (theo hướng dẫn của Sở Tư pháp). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật thành phố Thủ Đức chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan và Ủy ban nhân dân 34 phường tổ chức thực hiện Kế hoạch này; 

hướng dẫn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện trên địa bàn thành phố Thủ 

Đức; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện định kỳ và đột xuất cho Sở Tư pháp. 

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Thủ Đức; thành viên Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Thủ Đức, Lực lượng vũ trang 

thành phố Thủ Đức; Ủy ban nhân dân 34 phường triển khai thực hiện các nội 

dung của Kế hoạch này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được 

giao; tổng hợp kết quả thực hiện trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật 6 tháng, báo cáo năm và gửi về Phòng Tư pháp để tổng hợp báo cáo kết quả 

cho Sở Tư pháp. 
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Trên đây là kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán 

bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn 

và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2023 trên địa bàn thành 

phố Thủ Đức, đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Thủ Đức, thành viên 

Hội đồng phối hợp và Ủy ban nhân dân 34 phường phối hợp tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Hội đồng PHPBGDPLThành phố; 

- Sở Tư pháp Thành phố; 

- TT. TU, TT HĐND, TT UBND TP. Thủ Đức; 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể  TP. Thủ Đức; 

- Thành viên Hội đồng PBGDPL TP. Thủ Đức; 

- UBND 34 phường; 

- Bản tin TP. Thủ Đức; 

- Lưu: VT, TP.   

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nguyễn Kỳ Phùng 
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